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BÀI 12
LUẬT HÌNH SỰ - LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
I. Khái niệm và vai trò của Luật Hình sự

1. Khái niệm Luật Hình sự

Luật Hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành, xác định tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi và quy định đó là tội phạm và phải chịu hình phạt.
2. Vai trò của Luật Hình sự

Đối tượng điều chỉnh của luật Hình sự: là những quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước với người phạm tội. Thể hiện thái độ của nhà nước đối với những quan hệ xã hội làm phát sinh tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội.
Phương pháp điều chỉnh

Phương pháp điều chỉnh: Trong luật hình sự thể hiện quyền uy. Tức là tội phạm thì phải chịu hình phạt tương ứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tuyệt đối không có sự thỏa hiệp giữa Nhà nước và người thực hiện hành vi phạm tội.
II. Tội phạm, khái niệm và những dấu hiệu đặc trưng
1. Khái niệm tội phạm

Điều 8 bộ luật hình sự định nghĩa như sau: ‘‘Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hơp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa”.
2. Những dấu hiệu đặc trưng của tội phạm
Theo luật Hình sự Việt Nam, hành vi được coi là tội phạm phân biệt với những hành vi khác không phải là tội phạm qua bốn dấu hiệu sau:

· Tính nguy hiểm cho xã hội: Là dấu hiệu cơ bản và quan trọng nhất quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm. Hành vi nguy hiểm cho tội phạm bị coi là tội phạm phải là hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.

· Tính có lỗi: Là thái độ tâm lý của con người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội cũng như hậu quả do hành vi đó gây ra. Luật hình sự Việt Nam không chấp nhận sự buột tội khách quan (tức là buộc tội không căn cứ vào lỗi).
· Tính trái pháp luật hình sự: Hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ có thể bị coi là tội phạm nếu được quy định trong luật hình sự.

· Tính chịu hình phạt: Bất cứ hành vi phạm tội nào cũng đều phải chịu một hình phạt.

3. Năng lực trách nhiệm hình sự
· Phòng vệ chính đáng: là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà phải chống trả lại một cách cần thiết người có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

-
Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng : là hành vi chống trả rõ ràng là quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.

-
Tình thế cấp thiết: là tình thế của một người vì muốn tránh một nguy cơ thực tế đang đe dọa xảy ra xâm hại lợi ích của nhà nước, của tổ chức quyền và lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác phải gây ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. Trong trường hợp thiệt hại xảy ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây ra thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

-
Chuẩn bị phạm tội: là tìm kiếm sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc  tạo ra những điều kiện cần thiết khác để thực hiện tội phạm. Người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện.

-
Phạm tội chưa đạt: là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

-
Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội: là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm, nếu hành vi thực tế đã cấu thành một tội phạm khác thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Là thời hạn do luật hình sự quy định mà khi hết mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng; 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tính từ ngày tội phạm được thực hiện; nếu trong thời hạn này mà người phạm tội lại phạm tội mới mà bộ luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt trên một năm tù, thì thời hạn nói trên đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ mà tính lại từ ngày phạm tội mới. Nếu trong thời hạn nói trên người phạm tội cố tình trốn tránh và có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính vào thời hiệu, tính lại kể từ ngày ra tự thú hoặc bị bắt. Không áp dụng thời hiệu đối với các tội quy định tại chương XI và XXIV.

Trường hợp miễn trách nhiệm hình sự


Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội.


Trường hợp trước khi  hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả của tội phạm,  có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá.
III. Hình phạt và các loại hình phạt

1. Khái niệm hình phạt
Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong bộ luật Hình sự và do tòa án quyết định.


Hình phạt là một trong những chế định quan trọng nhất của luật Hình sự, có những đặc điểm cơ bản sau:

· Tước bỏ nhửng quyền tự do, quyền về tài sản, quyền về chính trị, thậm chí cả quyền được sống.

· Được áp dụng cho chính cá nhân người đã thực hiện tội phạm.

· Là biện pháp cưỡng chế đặc biệt đồng thời thực hiện chức năng bảo vệ và giáo dục.

2. Các loại hình phạt
· Hình phạt chính: là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên bố độc lập, với mọi tội phạm. Tòa án chỉ có thể áp dụng một hình phạt chính. Các hình phạt gồm có: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tù tử hình.

· Hình phạt bổ sung: là hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm Tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này.

3. Các tội phạm cụ thể

a. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia


Các tội xâm phạm đến an ninh quốc gia gồm các tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của loại tội phạm này mà khung hình phạt thường được áp dụng với mức cao nhất, tuyệt đại đa số mức hình phạt chung thân hoặc tử hình.

b. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

Các tội xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người gồm: tội giết người, tội giết con mới đẻ; tội vô ý làm chết người; tội xúi giục người khác hoặc giúp người khác tự sát, tội đe doạ giết người, tội cố ý gây thương tích, tội hiếp dâm, tội dâm ô với trẻ em, tội cố ý gây thương tích, tôi lây truyền HIV cho người khác…Đây là những tội rất nghiêm trọng, nhiều tội áp dụng tù đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
c. Các tội xâm phạm những quyền tự do, dân chủ của công dân

Các tội xâm phạm đến quyền tự do, dân chủ của công dân gồm: tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, tội xâm phạm chỗ ở của công dân, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, quyền hội họp, lập hội của công dân, tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh…Các tội phạm này được áp dụng các hình phạt khác nhau như phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, một số tội nghiêm trọng có thể phạt tù đến 10 năm.
d. Các tội xâm phạm sở hữu

Các tội xâm phạm sở hữu gồm: tội cướp tài sản; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản; tội cướp giật tài sản; tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội huỷ hoại tài sản, tội sử dụng trái phép tài sản…Tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm mà có thể áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam gữi, bị phạt tù đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
e. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình

Tội xâm phạm đến chế độ hôn nhân và gia đình gồm: tội cưỡng ép kết hôn, tội cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; tội vi phạm chế độ một vợ một chồng; tội loạn luân; tội ngược đãi cha, mẹ, vợ chồng, con. Những hình phạt này thường áp dụng hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, một số trường hợp áp dụng hình phạt từ 3 tháng đến 3 năm.
f. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

Các tội xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước gồm: tội buôn lậu; tội vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới; tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển buôn bán hàng cấm; tội sản xuất buôn bán hàng giả; tội kinh doanh trái phép; tội đầu cơ; tội trốn thuế…Đối với tội phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với nền kinh tế có thể áp dụng hình phạt tù đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
g. Các tội  phạm về môi trường

Các tội phạm về môi trường gồm: tội gây ô nhiễm không khí; tội gây ô nhiễm nguồn nước; tội lan truyền dịch bệnh; tội vi phạm các qui định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm…Hình phạt áp dụng thường áp dụng là phạt tiền, một số trường hợp nghiêm trọng có thể áp dụng phạt tù đến 20 năm.
h. Các tội  phạm về ma túy

Các tội phạm về ma tuý gồm: trồng cây thuốc phiện, các cây có chứa chất ma túy; tội sản xuất trái phép chất ma túy; tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; tội sử dụng trái phép chất ma túy; tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy…Do tính chất đặc biệt nghiệm trọng của hành vi  phạm tội mà hình phạt đối với chúng rất nghiêm khắc. Hầu hết các tội phạm về ma túy có mức hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình.
i. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

Các tội xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng gồm: tội xâm phạm đến qui định về an toàn giao thông vận tải; tội vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động; vi phạm các qui định về quản lý vũ khí, tội tổ chức đánh bạc; tội mại dâm; tội chứa mại dâm, môi giới mại dâm… Tuỳ theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm mà có thể áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù từ 3 tháng đến 10 năm, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân.
j. Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính như tội chống lại người thi hành công vụ, tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự… hình phạt được áp dụng cao nhất là 7 năm.
k. Các tội phạm về chức vụ

Các tội phạm về chức vụ như tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ; tội tham ô tài sản; tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản; tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ; tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…hình phạt cao nhất với các loại tội phạm này là chung thân hoặc tử hình.
l. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Các tội xâm phạm đến hoạt động tư pháp là xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân như tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội; tội dùng nhục hình; tội bức cung; tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản…hình phạt cao nhất đối với trường hợp phạm tội nghiêm trọng là 10 năm.
m. Các tội xâm phạm nghĩa vụ trách nhiệm của quân nhân

Các tội phạm xâm phạm đến nghĩa vụ và trách nhiệm của quân nhân gồm các tội chống mệnh lệnh; tội làm nhục, hành hung đồng đội; tội bỏ vị trí chiến đấu…Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
n. Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người, tội phạm chiến tranh là loại tội ác quốc tế. Phần lớn các tội phạm này đều áp dụng hình phạt tù, mức cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình
IV. Luật Tố tụng Hình sự

1. Khái niệm

Tố tụng hình sự là toàn bộ hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng như: cơ quan điều tra, viện kiểm sát, Tòa án, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng, các cá nhân cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội góp phần vào việc giải quyết vụ án hình sự theo quy định của luật tố tụng hình sự.
2. Nguyên tắc

· Các nguyên tắc chung:

· Nguyên tắc pháp chế XHCN. Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

· Các nguyên tắc riêng:

· Nguyên tắc xác định sự thật vụ án.

· Nguyên tắc bảo đảm việc tham gia tố tụng của các tổ chức xã hội và mọi công dân. 
· Nguyên tắc không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

· Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật.

· Nguyên tắc xét xử có hội thẩm nhân dân tham gia, Tòa án xét xử công khai, xét xử theo tập thể và quyết định theo đa số.

· Nguyên tắc đảm bảo quyền bình đẳng trước Tòa án.

· Nguyên tắc bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác của nhà nước trong quá trình tố tụng.

V. Các khâu tố tụng cơ bản

1. Khởi tố, điều tra

· Khởi tố: Là giai đoạn đầu tiên của tố tụng hình sự, là việc các cơ quan tiến hành tố tụng ra văn bản xác định có dấu hiệu tội phạm để mở cuộc điều tra hình sự.
· Điều tra: Là giai đoạn kế tiếp sau giai đoạn khởi tố vụ án của cơ quan thẩm quyền.
2. Truy tố bị can ra trước tòa án

Khi nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, Viện kiểm sát phải đưa ra một trong 3 quyết định: truy tố bị can trước tòa án bằng cáo trạng, trả lại hồ sơ điều tra bổ sung, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Phần kết luận của bảng cáo trạng phải ghi rõ tội danh và điều khoản của Bộ luật hình sự được ứng dụng.
3. Xét xử

Bắt đầu từ ngày Tòa án nhận được hồ sơ, do Viện kiểm sát chuyển sang. Sau khi nhận  hồ sơ vụ án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa phải nghiên cứu hồ sơ, giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của những người tham gia tố tụng, tiến hành các công việc khác cần thiết cho việc mở phiên tòa.
VI. Thi hành bản án hình sự

Là giai đoạn cuối cùng của tố tụng hình sự nhằm bảo đảm cho các biện pháp hình phạt được tòa án tuyên trong bản án được thực hiện kịp thời và triệt để.


Những cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án và quyết định của tòa án là công an, chính quyền xã, phường, thị trấn, hoặc cơ quan tổ chức nơi người bị kết án cư trú hoặc làm việc, phải báo cáo cho chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án về việc bản án hoặc quyết định đã được thi hành.
CÂU HỎI

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm? 

2. Luật tố tụng hình sự là gì? Các khâu cơ bản của quá trình tố tụng?

3. Tội phạm là gì? Các trường hợp không xem là tội phạm?
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